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Tóm tắt
Nghiên cứu này đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển sản xuất xoài bền vững trên 
địa bàn tỉnh Sơn La. Phương pháp phân tích chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững gồm 19 
tiêu chí (7 tiêu chí kinh tế, 6 tiêu chí xã hội và 6 tiêu chí môi trường) từ mức “không bền vững” 
đến “bền vững” trong đoạn [0, 1]. Kết quả cho thấy, phát triển sản xuất xoài tỉnh Sơn La đạt 
mức “tương đối bền vững” (chỉ số thang đo đạt 0,454/1).Điều kiện địa hình chia cắt, đất dốc; 
thời tiết diễn biến phức tạp; trình độ sản xuất thấp là những khó khăn chính trong phát triển 
bền vững xoài. Vì vậy, giải pháp phát triển sản xuất xoài bền vững của tỉnh Sơn La, bao gồm 
(i) nhóm giải pháp kinh tế (giống, vật tư đầu vào; khoa học, kỹ thuật; liên kết; thị trường;...); 
(ii) nhóm giải pháp xã hội (cải thiện nguồn lực; đào tạo lao động; tham gia hợp tác xã;...) và 
(iii) nhóm giải pháp môi trường (sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật; bảo vệ môi 
trường;...).
Từ khoá: Phát triển bền vững, xoài Sơn La, Chỉ số.
Mã JEL: Q01, R1, O1, O13

Solutions for sustainable development of mango production in Son La province
Abstract
The study aims to propose solutions to strengthen the sustainable development of mango 
production in Son La province. The research used the index system to assess the level of 
sustainable development of mango production, which included 19 criterias (7 economic 
criterias, 6 social criterias, and 6 environmental criterias). The indicator of the sustainable 
development of mango production is from “unsustainable” to “sustainable”, which is value in 
[0, 1]. The result shows that the general level of sustainable development of mango production 
in Son La province reached an index of 0.454 - “relatively sustainable”. The fragmented 
terrain conditions, sloping land, climate change, and low production resources of households 
are negative impact to sustainable development of mango in Son La province. Therefore, there 
are some solutions to implement sustainable development of mango production in Son La 
province such as (i) economic solutions (varieties, input materials; application of science; 
techniques; codes of planting areas, safe areas; linkages along value chains; consumption 
markets); (ii) social solutions (improve the quality of resource; training labor; participation 
in cooperatives) and (iii) environmental solutions (use of fertilizers, pesticides; environmental 
protection).
Keywords: Sustainable development, Mango in Son La province, MSI
JEL codes: Q01, R1, O1, O13
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1. Đặt vấn đề	
Hiện nay, tỉnh Sơn La có diện tích trồng xoài lớn nhất miền Bắc, với 18.918 ha (chiếm 5,33% diện tích 

đất nông nghiệp toàn tỉnh), đạt sản lượng xoài đạt 54.274 tấn (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 
Sơn La, 2020). Phát triển sản xuất xoài bền vững là hướng phát triển tất yếu của các hộ trồng xoài trên địa 
bàn tỉnh. Phát triển sản xuất xoài bền vững sẽ góp phần tăng giá trị sản phẩm, khả năng cạnh tranh sản phẩm 
xoài Sơn La tại thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, tỉnh Sơn La có nhiều chính sách và giải pháp cụ 
thể nhằm phát triển ngành hàng xoài là sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tuy nhiên, Phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La còn một số tồn tại và hạn chế như: 
(i) Vùng sản xuất nhỏ, điều kiện địa hình bị chia cắt, manh mún là cản trở lớn trong phát triển sản xuất hàng 
hóa, ứng dụng công nghệ cao. (ii) Diễn biến thời tiết xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới năng suất, chất lượng sản 
phẩm trái cây. (iii) Khó khăn lớn trong áp dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đáp ứng những tiêu chuẩn 
quốc tế. (iv) Mối liên kết giữa các hộ sản xuất với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chưa chặt chẽ; tiềm 
ẩn nhiều rủi ro. (v) Đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu thông tin thị trường, đặc biệt thị trường xuất khẩu.

Vậy, thực trạng phát triển sản xuất xoài bền vững của các hộ trồng xoài trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay 
như thế nào? Các nội dung cụ thể về kinh tế - xã hội – môi trường trong phát triển sản xuất xoài bền vững 
được thực hiện ra sao? Giải pháp nào phù hợp nhằm phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn 
La? Từ những lý luận và nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu: “Giải pháp phát triển sản xuất xoài bền vững trên 
địa bàn tỉnh Sơn La” với kỳ vọng giải đáp được những vấn đề nghiên cứu, đồng thời đề xuất được các giải 
pháp phát triển sản xuất xoài phù hợp với địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Tổng quan nghiên cứu	
Xoài (Mangifera indica L.) có nguồn gốc ở vùng Indo-Burma, được trồng cách đây hơn 4000 năm. Ngày 

nay phát triển sản xuất xoài bao gồm cả tuân theo sự vận động của quy luật tự nhiên (đất đai và khí hậu) và 
tiến bộ của con người (khoa học công nghệ và kỹ thuật chăm sóc) (National Mango Board, 2017). Trên thế 
giới, diện tích sản xuất xoài đạt hơn 5 triệu ha, sản lượng đạt trên 45 triệu tấn. Trong 16 năm qua (từ năm 
2000 đến 2016) tổng diện tích xoài tăng gần 2 triệu ha, sản lượng tăng gấp đôi (từ 25 triệu tấn năm 2000 lên 
gần 50 triệu tấn) (Rabobank, 2018). Phát triển sản xuất xoài bền vững là giải pháp tích cực cho các vùng 
trồng xoài có lợi thế so sánh và giải quyết hài hoà các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn.

Để phát triển sản xuất xoài bền vững, Trung Quốc (nước có diện tích xoài lớn thứ 2 thế giới) có nhiều giải 
pháp đồng bộ như miễn thuế cho nông dân, hỗ trợ khoa học kỹ thuật tập trung phát triển xoài công nghệ cao 
(Gao & cộng sự, 2018). Trong khi đó, Thái Lan thực hiện phát triển sản xuất xoài bền vững thông qua việc 
tập trung vào việc cải thiện chất lượng, hiệu quả kinh tế, tiếp thị và thương mại (Pitsawat & Udom, 2017). 

Việt Nam đứng thứ 13 về sản xuất xoài trên thế giới, tuy nhiên số lượng xuất khẩu thì nằm ngoài tốp 10 
nước xuất khẩu xoài. Diện tích xoài cho sản phẩm của cả nước năm 2020 đạt 87 nghìn ha, sản lượng 886,4 
nghìn tấn. Xuất khẩu xoài đạt 180,8 triệu USD (giảm 9% so với năm 2019). Để phát triển sản xuất xoài bền 
vững, Việt Nam thực hiện phát triển theo hướng xây dựng các vùng sản xuất tập trung chuyên canh (quy mô 
trên 1.000 ha), sản phẩm có chất lượng cao, phát huy lợi thế và tiềm năng của từng vùng. Phát triển sản xuất 
xoài thành sản phẩm hàng hoá chủ lực, cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới (Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, 2021).

Để đo lường mức độ phát triển bền vững, đã có 1 số nghiên cứu cụ thể như: Nguyễn Minh Thu (2013) 
sử dụng thang đo về kinh tế, xã hội và môi trường để đánh giá mức độ phát triển bền vững của Việt Nam. 
Cụ thể hơn, trong nghiên cứu Nguyễn Văn Hoá (2014) đã sử dụng bộ chỉ số cụ thể và phù hợp với địa bàn 
và vấn đề nghiên cứu để đánh giá phát triển bền vững sản xuất Cà phê tại Đắk Lắk. Từ những tổng quan lý 
luận và thực tiễn liên quan đến phát triển sản xuất xoài bền vững. Nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn đối với 
tỉnh Sơn La, cung cấp một bức tranh toàn diện, rõ ràng về thực trạng phát triển sản xuất xoài bền vững; Từ 
đó đưa ra những giải pháp và hàm ý chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất xoài bền vững 
trên địa bàn nghiên cứu.  

3. Phương pháp nghiên cứu
Toàn tỉnh Sơn La có khoảng 8500 hộ trồng xoài, chủ yếu phát triển sản xuất theo phương thức quảng 

canh. Dựa trên phương pháp chọn mẫu của Arkin & Cotton (1963) tại mức tin cậy 97%; nghiên cứu chọn 
mẫu 163 hộ trồng xoài tại 4 huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn và Sông Mã. Bên cạnh đó, phỏng vấn sâu 
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10- 15 cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện, xã; 5 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã  trồng cây ăn quả (chủ yếu là hợp 
tác xã trồng xoài) và các doanh nghiệp làm công tác tiêu thụ, chế biến tại các vùng nghiên cứu về giải pháp 
phát triển sản xuất xoài bền vững. 

Thông tin, số liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu được lấy từ chính quyền địa phương và các báo cáo nghiên 
cứu khoa học liên quan giai đoạn 2015-2020.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích chỉ số để tính chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững (Hình 
1). MSI (Mango Sustainable Index) là chỉ số đo lường mức độ bền vững trong phát triển sản xuất xoài dựa 
trên 19 chỉ tiêu thuộc 3 nhóm tiêu chí: kinh tế (7 chỉ tiêu), xã hội (6 chỉ tiêu), và môi trường (6 chỉ tiêu). Nội 
dung thể chế - chính sách là tiêu chí bao trùm sự ảnh hưởng, tác động tới tất cả các lĩnh vực.

Thứ nhất, tập dữ liệu khảo sát từ các hộ trồng xoài, các giá trị thu được từ khảo sát dữ liệu, sử dụng 
phương pháp cực trị để chuẩn hóa các chỉ số đo lường dựa trên công thức sau: 
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Công thức (1) được sử dụng để chuẩn hóa các chỉ tiêu mang dấu kỳ vọng hướng tích cực (+); công thức 
(2) được sử dụng để chuẩn hóa các chỉ tiêu mang dấu kỳ vọng hướng tiêu cực, thực hiện với các chỉ tiêu 
nghịch đảo (-). Giá trị chuẩn hóa đưa các biến về giá trị thuộc phạm vi đoạn [0,1]. 

Trong đó: X’ij là chỉ tiêu dữ liệu được chuẩn hóa; Xij là giá trị thực từ khảo sát; i là thứ tự chỉ tiêu thứ i; j 
là của hộ gia đình thứ j; Xmin và Xmax là giá trị tối thiểu và tối đa của các chỉ tiêu. 

Thứ hai, sau khi thực hiện mã số hóa các chỉ tiêu đối với mỗi hộ, tiến hành tính giá trị trung bình cho từng 
giá trị đã được mã hóa cho từng chỉ tiêu. 
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Thứ ba, tính chỉ số cho từng chỉ tiêu đánh giá 
Ii = Md (X’ij) * wi 	 (4)
Trong đó: wi là trọng số chỉ tiêu i, X’

i là chỉ số của từng chỉ tiêu i. 

Thứ tư, tính chỉ số cho từng tiêu chí:
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Chú ý: tổng trọng số trong 1 tiêu chí là bằng 
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Trong đó: i là chỉ tiêu nghiên cứu, j là tiêu chí. 
Thứ năm, quy trình xác định trọng số theo phương pháp AHP thì dữ liệu ý kiến chuyên gia (10 người) 

được chấp nhận khi hệ số nhất quán (CR_Consistency Ratio) nhỏ hơn 0,1; trường hợp CR lớn hơn 0,1 thì có 
nghĩa là các ý kiến đánh giá của chuyên gia không thống nhất, phải xem xét đánh giá lại. 

* Hệ số nhất quán (CR_Consistency Ratio) 
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Với: m là số chỉ tiêu trong nhóm tiêu chí được đánh giá; Wi*Cij là giá trị đánh giá từng chi tiêu, j thứ tự 
chi tiêu trong tiêu chí đó. 

* RI là tỷ lệ tương ứng với số thành phần hoặc chỉ tiêu đưa ra so sánh trên ma trận. Giá trị RI được lấy từ 
bảng quan hệ chỉ số do Saaty (2008) đề xuất theo 10 mức, các giá trị RI= 0÷1,51 tương ứng với số chỉ tiêu 
N=1÷10.

Thứ sáu, chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững (MSI) được thực hiện trên 3 nhóm tiêu chí kinh tế, xã 
hội, môi trường có tầm quan trọng như nhau trên nền trọng số (Wj) đều bằng 1. Vì vậy, công thức bình quân 
nhân là lựa chọn tốt nhất.
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���������

  (2) 

 
 
 

Md(X’ij) = 
(∑ ���)����

�� ��� ����� ���� ��� (�)   (3) 

 
Ii = Md (X'ij) * wi  (4) 
 
  Ikj = ∑ �Md(X�ij) ∗ wi�       ����               (5) 
 
 
1 ((∑ Wij = 1)���� ; m = 1, m). 
 
 

CR = ��
��                           (6)                 

CI = ������
���  ; 

 

* Hệ số trị cực đại 𝜆𝜆���: 𝜆𝜆��� =
(����

� ����� ���∗��
��

)
�  = 𝛴𝛴���

� (���
��

)        
 

MSI = �𝐼𝐼� ∗ 𝐼𝐼� ∗ 𝐼𝐼� �   (7) 
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Nghiên cứu sử dụng thang đo của Nguyễn Minh Thu (2013) đề xuất 5 mức đo lường mức độ PTSX xoài 

bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La (Bảng 1).	
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Bảng 1: Đánh giá mức độ phát triển bền vững 

Thang đo 0,0 – <0,2 0,2 – <0,4 0,4 – <0,6 0,6 – <0,8 0,8 – 1,0 
Mức độ 
PTBV 

Phát triển kém 
bền vững 

Phát triển hơi 
bền vững 

Phát triển tương đối 
bền vững 

Phát triển khá bền 
vững 

Phát triển 
bền vững 

Nguồn: Nguyễn Minh Thu (2013) 
 
 

Hình 1: Khung phân tích chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSI 

Wj 

Kinh tế (Ik) Xã hội (Ix) Môi trường (Im) 

∑Wik=1 ∑Wix=1 ∑Wim=1 
Thể chế  

chính sách 

Chính sách hỗ 
trợ phát triển sản 

xuất xoài 

Hiệu quả/tác 
động của chính 

sách 

Sử dụng phân 
bón hữu cơ 

Sử dụng thuốc 
Bảo vệ thực vật

Kỹ thuật canh 
tác, sản xuất an 

toàn 

Xử lý rác thải 
trong sản xuất 

Sử dụng nước 
tưới trong phát 
triển sản xuất 

xoài

Giảm thiểu rủi 
ro, thích ứng 
biến đổi khí 

hậu

Trình độ văn hoá chủ 
hộ 

Thành phần dân tộc 
của hộ

Lao động trong phát 
triển sản xuất xoài 

Tham gia Tổ hợp 
tác, Hợp tác xã, 

Hiệp hội 

Tham gia tập huấn 
kỹ thuật 

Tham gia hội chợ, 
quảng bá, lễ hội trái 

cây 

Quy mô diện tích 
phát triển sản xuất 

Giống và vật tư 
đầu vào 

Vốn và đầu tư 
phát triển sản xuất 

xoài 

Liên kết trong 
phát triển sản 

xoài 

Giá trị sản xuất 
xoài 

Phát triển sản xuất 
xoài an toàn, công 

nghệ cao 

Thị trường tiêu 
thụ sản phẩm  

xoài 

 
 

Hình 1: Khung phân tích chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Thực trạng phát triển sản xuất xoài tỉnh Sơn La 
4.1.1. Phát triển quy mô và gắn mã vùng trồng xoài an toàn 

MSI 

Wj 

Kinh tế (Ik) Xã hội (Ix) Môi trường (Im) 

∑Wik=1 ∑Wix=1 ∑Wim=1 
Thể chế  

chính sách 

Chính sách hỗ 
trợ phát triển sản 

xuất xoài 

Hiệu quả/tác 
động của chính 

sách 

Sử dụng phân 
bón hữu cơ 

Sử dụng thuốc 
Bảo vệ thực vật

Kỹ thuật canh 
tác, sản xuất an 

toàn 

Xử lý rác thải 
trong sản xuất 

Sử dụng nước 
tưới trong phát 
triển sản xuất 

xoài

Giảm thiểu rủi 
ro, thích ứng 
biến đổi khí 

hậu

Trình độ văn hoá chủ 
hộ 

Thành phần dân tộc 
của hộ

Lao động trong phát 
triển sản xuất xoài 

Tham gia Tổ hợp 
tác, Hợp tác xã, 

Hiệp hội 

Tham gia tập huấn 
kỹ thuật 

Tham gia hội chợ, 
quảng bá, lễ hội trái 

cây 

Quy mô diện tích 
phát triển sản xuất 

Giống và vật tư 
đầu vào 

Vốn và đầu tư 
phát triển sản xuất 

xoài 

Liên kết trong 
phát triển sản 

xoài 

Giá trị sản xuất 
xoài 

Phát triển sản xuất 
xoài an toàn, công 

nghệ cao 

Thị trường tiêu 
thụ sản phẩm  

xoài 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Thực trạng phát triển sản xuất xoài tỉnh Sơn La

4.1.1. Phát triển quy mô và gắn mã vùng trồng xoài an toàn
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Hiện nay, Sơn La có hơn 18,92 nghìn ha xoài (chiếm hơn 58% tổng diện tích xoài miền Bắc). Giai đoạn 
2015-2020 diện tích trồng xoài toàn tỉnh tăng bình quân 38,63%/năm, sản lượng tăng bình quân 37,54%/năm 
và đạt gần 55 nghìn tấn năm 2020.

Tính đến hết năm 2020, tổng số mã số vùng trồng xoài được cấp để xuất khẩu sang thị trường Úc và Mỹ 14 
mã với tổng diện tích 103,56 ha. Số lượng mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu thị trường Trung Quốc chiếm đa 
số (57 mã với diện tích 1.543,06 ha). Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển sản xuất xoài, tỉnh Sơn La đang duy 
trì và phát triển 158 chuỗi cung ứng an toàn với diện tích 2.697 ha, sản lượng 36.987 tấn (Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, 2020).

4.1.2. Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ xoài
Năm 2015, Xoài Tròn Yên Châu là 1 trong 39 sản phẩm của Việt Nam được EU bảo hộ dưới hình thức 

chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, các chương trình quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nông sản được tổ 
chức tại các địa phương trong và ngoài nước. Hiện nay, sản lượng xoài bán cho thương lái là chính (chiếm 
49,90% số hộ), sản lượng bán bình quân đạt 5,95 tấn/hộ (chiếm 95,88% tổng sản lượng thu hoạch), trong đó 
sản lượng xuất khẩu đạt bình quân 2,23 tấn/hộ (chiếm 37,47% tổng sản lượng xoài bán của hộ).

Giá trị xuất khẩu xoài năm 2020 đạt 5,7 triệu USD (tăng hơn 3 lần so với năm 2018), giai đoạn 2018-2020 
giá trị xuất khẩu tăng bình quân 80%/năm. Thị trường xuất khẩu xoài của tỉnh là 14 thị trường, gồm: Trung 
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Thực trạng phát triển sản xuất xoài tỉnh Sơn La 
4.1.1. Phát triển quy mô và gắn mã vùng trồng xoài an toàn 
Hiện nay, Sơn La có hơn 18,92 nghìn ha xoài (chiếm hơn 58% tổng diện tích xoài miền Bắc). Giai đoạn 2015-
2020 diện tích trồng xoài toàn tỉnh tăng bình quân 38,63%/năm, sản lượng tăng bình quân 37,54%/năm và đạt 
gần 55 nghìn tấn năm 2020. 
Tính đến hết năm 2020, tổng số mã số vùng trồng xoài được cấp để xuất khẩu sang thị trường Úc và Mỹ 14 
mã với tổng diện tích 103,56 ha. Số lượng mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu thị trường Trung Quốc chiếm đa 
số (57 mã với diện tích 1.543,06 ha). Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển sản xuất xoài, tỉnh Sơn La đang 
duy trì và phát triển 158 chuỗi cung ứng an toàn với diện tích 2.697 ha, sản lượng 36.987 tấn (Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, 2020). 
4.1.2. Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ xoài 
Năm 2015, Xoài Tròn Yên Châu là 1 trong 39 sản phẩm của Việt Nam được EU bảo hộ dưới hình thức chỉ 
dẫn địa lý. Bên cạnh đó, các chương trình quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nông sản được tổ 
chức tại các địa phương trong và ngoài nước. Hiện nay, sản lượng xoài bán cho thương lái là chính (chiếm 
49,90% số hộ), sản lượng bán bình quân đạt 5,95 tấn/hộ (chiếm 95,88% tổng sản lượng thu hoạch), trong 
đó sản lượng xuất khẩu đạt bình quân 2,23 tấn/hộ (chiếm 37,47% tổng sản lượng xoài bán của hộ). 
Giá trị xuất khẩu xoài năm 2020 đạt 5,7 triệu USD (tăng hơn 3 lần so với năm 2018), giai đoạn 2018-2020 
giá trị xuất khẩu tăng bình quân 80%/năm. Thị trường xuất khẩu xoài của tỉnh là 14 thị trường, gồm: Trung 
Quốc, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ,.... Tổng sản lượng xuất khẩu xoài là 7.816,2 tấn với 100% là sản 
phẩm quả tươi (Hình 2). 
 

Hình 2: Thực trạng xuất khẩu xoài của tỉnh Sơn La 

 
                    Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, (2020). 

 

4.1.3. Chi phí, kết quả và hiệu quả phát triển sản xuất xoài tỉnh Sơn La 

Chi phí trong phát triển sản xuất xoài: Phát triển xoài được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn kiến thiết cơ 
bản (< 3 năm) và giai đoạn kinh doanh (sau năm thứ 3). Tổng chi phí trồng xoài giai đoạn kiến thiết khoảng 

3500
6091

7816

1750

4450

5710

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2018 2019 2020
0

2000

4000

6000

8000

10000
Tấn

Sản lượng Giá trị

8 
 

90 triệu VND/ha, trong đó chi phí trung gian chiếm trên 82% tổng chi phí. Cây xoài cho thu hoạch quả từ 
năm thứ 4 trở đi và cho sản lượng tốt vào giai đoạn cây từ 5 – 10 tuổi. Các chi phí đầu tư dao động từ 30 – 
50 triệu VND/năm (Bảng 2). 

 
Bảng 2: Chi phí phát triển sản xuất xoài của hộ dân tỉnh Sơn La 

(tính bình quân trên 1ha) 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thời kỳ kiến thiết cơ bản Thời kỳ kinh doanh 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 
4-7 

năm 
8-12 
năm 

>12 
năm 

I Tổng chi phí (TC) 1000 đồng 39870 28385 22765 37288 44222 56541 
1 Chi phí trung gian (IC) 1000 đồng 32770 22970 17880 25610 31325 39175 
1.1 Giống 1000 đồng 8000 1000 200 210 550 1350 
1.2 Phân bón (hữu cơ, vô cơ, tổng hợp) 1000 đồng 20720 18450 15130 20900 25900 32200 

1.3 
Thuốc Bảo vệ thực vật (trừ cỏ; trừ sâu, 
bệnh;,…) 

1000 đồng 4050 3520 2550 4500 4875 5625 

2 Lao động thuê (L) 1000 đồng 3000 1510 1535 5538 6857 11076 
3 Khấu hao Tài sản cốdđịnh (A) 1000 đồng 2250 2250 2250 3840 3840 3840 

4 
Chi phí khác (bảo vệ, chăm sóc, phân 
tích mẫu) 

1000 đồng 1850 1655 1100 2300 2200 2450 

5 Công lao động gia đình công 280 230 250 230 245 260 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020) 
 

Kết quả và hiệu quả trong phát triển sản xuất xoài của hộ: Theo số liệu điều tra hộ trồng xoài trên địa bàn 
tỉnh Sơn La cho thấy, giá trị sản xuất của hộ đạt kết quả bình quân đạt từ 125 – 190 triệu/hộ. Mỗi hecta xoài 
khai thác hàng năm cho thu nhập hỗn hợp từ 85 – 110 triệu VND (Bảng 3). 

Bảng 3: Kết quả và hiệu quả phát triển sản xuất xoài của hộ dân tỉnh Sơn La 
(tính bình quân trên 1 ha xoài kinh doanh) 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thời kỳ kinh doanh 

4-7 năm 8-12 năm >12 năm 
I Kết quả sản xuất  
1 Giá trị sản xuất (GO) 1000 đồng 124000 188000 168000
2 Giá trị gia tăng (VA) 1000 đồng 98390 156675 128825
3 Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000 đồng 86712 143778 111459
II Hiệu quả sản xuất  
1 GO/TC lần 3,33 4,25 2,97
2 VA/TC lần 2,64 3,54 2,28
3 MI/TC lần 2,33 3,25 1,97
4 GO/IC lần 4,84 6,00 4,29
5 VA/IC lần 3,84 5,00 3,29
6 MI/IC lần 3,39 4,59 2,85
7 GO/Công 1000 đồng 539,13 767,35 646,15
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Quốc, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ,.... Tổng sản lượng xuất khẩu xoài là 7.816,2 tấn với 100% là sản 
phẩm quả tươi (Hình 2).

4.1.3. Chi phí, kết quả và hiệu quả phát triển sản xuất xoài tỉnh Sơn La
Chi phí trong phát triển sản xuất xoài: Phát triển xoài được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn kiến thiết cơ 

bản (< 3 năm) và giai đoạn kinh doanh (sau năm thứ 3). Tổng chi phí trồng xoài giai đoạn kiến thiết khoảng 
90 triệu VND/ha, trong đó chi phí trung gian chiếm trên 82% tổng chi phí. Cây xoài cho thu hoạch quả từ 
năm thứ 4 trở đi và cho sản lượng tốt vào giai đoạn cây từ 5 – 10 tuổi. Các chi phí đầu tư dao động từ 30 – 
50 triệu VND/năm (Bảng 2).

Kết quả và hiệu quả trong phát triển sản xuất xoài của hộ: Theo số liệu điều tra hộ trồng xoài trên địa bàn 
tỉnh Sơn La cho thấy, giá trị sản xuất của hộ đạt kết quả bình quân đạt từ 125 – 190 triệu/hộ. Mỗi hecta xoài 
khai thác hàng năm cho thu nhập hỗn hợp từ 85 – 110 triệu VND (Bảng 3).
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Bảng 3: Kết quả và hiệu quả phát triển sản xuất xoài của hộ dân tỉnh Sơn La 
(tính bình quân trên 1 ha xoài kinh doanh) 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Thời kỳ kinh doanh 

4-7 năm 8-12 năm >12 năm 
I Kết quả sản xuất  
1 Giá trị sản xuất (GO) 1000 đồng 124000 188000 168000 
2 Giá trị gia tăng (VA) 1000 đồng 98390 156675 128825 
3 Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000 đồng 86712 143778 111459 
II Hiệu quả sản xuất  
1 GO/TC lần 3,33 4,25 2,97 
2 VA/TC lần 2,64 3,54 2,28 
3 MI/TC lần 2,33 3,25 1,97 
4 GO/IC lần 4,84 6,00 4,29 
5 VA/IC lần 3,84 5,00 3,29 
6 MI/IC lần 3,39 4,59 2,85 
7 GO/Công 1000 đồng 539,13 767,35 646,15 
8 VA/Công 1000 đồng 427,78 639,49 495,48 
9 MI/Công 1000 đồng 377,01 586,85 428,69 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.2. Phân tích chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững của hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La 
4.2.1. Trọng số của các chỉ tiêu phân tích 
Trọng số của các tiêu chí được xác định cụ thể trên 2 nhóm hộ: xoài kiến thiết; xoài kinh doanh và tính 
chung cho toàn thể các hộ phát triển sản xuất xoài của tỉnh Sơn La. Nhóm hộ có diện tích xoài kinh doanh 
được đánh giá ở mức quan trọng hơn so với diện tích xoài kiến thiết (Bảng 4). 

Bảng 4: Trọng số của các chỉ tiêu phân tích (wi) trong phát triển sản xuất xoài bền vững 

STT Chỉ tiêu 
Nhóm hộ có diện 

tích xoài kiến thiết 
Nhóm hộ có diện tích 

xoài kinh doanh 
Chung 

I Bền vững về kinh tế  

1 Quy mô diện tích xoài 0,195 0,169 0,190 
2 Giống và vật tư đầu vào 0,220 0,167 0,186 
3 Vốn và vay vốn  0,174 0,165 0,128 
4 Liên kết trong phát triển sản xuất xoài 0,154 0,105 0,119 

5 
Phát triển sản xuất xoài an toàn, ứng 
dụng công nghệ cao 

0,126 0,140 0,147 

6 Thị trường tiêu thụ trái cây 0,065 0,134 0,126 
7 Giá trị sản xuất xoài 0,067 0,120 0,103 
II Bền vững về xã hội  

1 Trình độ văn hoá của chủ hộ 0,166 0,182 0,182 
2 Thành phần dân tộc của hộ 0,158 0,197 0,189 

4.2. Phân tích chỉ số phát triển sản xuất xoài bền vững của hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
4.2.1. Trọng số của các chỉ tiêu phân tích
Trọng số của các tiêu chí được xác định cụ thể trên 2 nhóm hộ: xoài kiến thiết; xoài kinh doanh và tính 

chung cho toàn thể các hộ phát triển sản xuất xoài của tỉnh Sơn La. Nhóm hộ có diện tích xoài kinh doanh 
được đánh giá ở mức quan trọng hơn so với diện tích xoài kiến thiết (Bảng 4).

Bên cạnh đó, hệ số nhất quán (CR- Consistency Ratio) được tính theo công thức (6) cho các hộ trồng xoài 
tỉnh Sơn La. Giá trị cụ thể (Bảng 5) cho thấy tất cả các hệ số nhất quán (CR) của 3 nhóm tiêu chí đều nhỏ 
hơn 0,1 thoả mãn điều kiện về tính thống nhất ý kiến đánh giá của các chuyên gia.

4.2.2. Chỉ số thành phần và chỉ số chung trong phát triển sản xuất xoài bền vững
Kết quả phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La cho thấy, tiêu chí kinh tế có chỉ số cao 

nhất (đạt bình quân 0,485/1), tiếp đến là các tiêu chí xã hội (0,440) và môi trường (0,439). Phát triển sản 
xuất xoài bền vững ở nhóm hộ có diện tích xoài kinh doanh cao hơn nhóm hộ có diện tích xoài kiến thiết 
(Bảng 6).

Theo thang đo chỉ số phát triển bền vững được đề xuất bởi Nguyễn Minh Thu (2013) thì mức độ phát triển 
sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La ở mức “tương đối bền vững. 

Kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ hộ trồng xoài có mức độ phát triển bền vững từ 0,2 trở lên chiếm 90,80%. 
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Bảng 4: Trọng số của các chỉ tiêu phân tích (wi) trong phát triển sản xuất xoài bền vững 

STT Chỉ tiêu 
Nhóm hộ có diện tích 

xoài kiến thiết 
Nhóm hộ có diện tích 

xoài kinh doanh 
Chung 

I Bền vững về kinh tế  

1 Quy mô diện tích xoài 0,195 0,169 0,190 
2 Giống và vật tư đầu vào 0,220 0,167 0,186 
3 Vốn và vay vốn  0,174 0,165 0,128 
4 Liên kết trong phát triển sản xuất xoài 0,154 0,105 0,119 

5 
Phát triển sản xuất xoài an toàn, ứng dụng 
công nghệ cao 

0,126 0,140 0,147 

6 Thị trường tiêu thụ trái cây 0,065 0,134 0,126 
7 Giá trị sản xuất xoài 0,067 0,120 0,103 
II Bền vững về xã hội  

1 Trình độ văn hoá của chủ hộ 0,166 0,182 0,182 
2 Thành phần dân tộc của hộ 0,158 0,197 0,189 
3 Lao động  0,234 0,213 0,213 
4 Tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội 0,183 0,152 0,153 

5 
Tham gia tập huấn kỹ thuật, sinh hoạt 
cộng đồng 

0,133 0,115 0,124 

6 Tham gia hội chợ, lễ hội 0,126 0,141 0,139 
III Bền vững về môi trường  

1 Sử dụng phân bón hữu cơ 0,198 0,188 0,210 
2 Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 0,248 0,223 0,208 
3 Kỹ thuật canh tác, sản xuất an toàn 0,167 0,206 0,171 
4 Xử lý rác thải 0,156 0,155 0,154 
5 Sử dụng nước tưới 0,109 0,090 0,133 

6 
Giảm thiểu rủi ro, thích ứng với biến đổi 
khí hậu 

0,124 0,137 0,125 

Nguồn: Tham vấn chuyên gia (2020). 

 

Bên cạnh đó, hệ số nhất quán (CR- Consistency Ratio) được tính theo công thức (6) cho các hộ trồng 
xoài tỉnh Sơn La. Giá trị cụ thể (Bảng 5) cho thấy tất cả các hệ số nhất quán (CR) của 3 nhóm tiêu chí đều 
nhỏ hơn 0,1 thoả mãn điều kiện về tính thống nhất ý kiến đánh giá của các chuyên gia. 
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Bảng 5: Hệ số nhất quán của các tiêu chí kinh tế đối với phát triển sản xuất xoài bền vững 

Loại hộ Tiêu chí Số chỉ tiêu λmax CI RI(*) CR=CI/RI

Nhóm hộ có diện tích  
xoài kiến thiết 

Kinh tế 7 7,494 0,082 1,32 0,062
Xã hội 6 6,556 0,111 1,24 0,090
Môi trường 6 6,313 0,063 1,24 0,051

Nhóm hộ có diện tích  
xoài kinh doanh 

Kinh tế 7 7,521 0,087 1,32 0,066
Xã hội 6 6,256 0,051 1,24 0,041
Môi trường 6 6,149 0,030 1,24 0,024

Chung 
Kinh tế 7 7,621 0,104 1,32 0,078
Xã hội 6 6,354 0,071 1,24 0,057
Môi trường 6 6,185 0,037 1,24 0,030

 (*) Chỉ số RI được tra từ bảng quan hệ chỉ số (Random Index) của Saaty (2008). 
 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.2.2. Chỉ số thành phần và chỉ số chung trong phát triển sản xuất xoài bền vững 
Kết quả phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La cho thấy, tiêu chí kinh tế có chỉ số cao 
nhất (đạt bình quân 0,485/1), tiếp đến là các tiêu chí xã hội (0,440) và môi trường (0,439). Phát triển sản 
xuất xoài bền vững ở nhóm hộ có diện tích xoài kinh doanh cao hơn nhóm hộ có diện tích xoài kiến thiết 
(Bảng 6). 

Bảng 6: Chỉ số đo lường phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 
Nhóm hộ Yếu tố kinh tế Yếu tố xã hội Yếu tố môi trường Chỉ số chung 

Kiến thiết 0,436 0,408 0,406 0,416 
Kinh doanh 0,499 0,484 0,454 0,479 
Chung 0,485 0,440 0,439 0,454 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020) 
Theo thang đo chỉ số phát triển bền vững được đề xuất bởi Nguyễn Minh Thu (2013) thì mức độ phát triển 
sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La ở mức “tương đối bền vững.  

Bảng 7: Tỷ lệ hộ phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ số 
PTBV 

Mức độ 
% hộ phát triển sản xuất xoài bền vững 

Tiêu chí 
kinh tế 

Tiêu chí 
xã hội 

Tiêu chí môi 
trường 

Chung 

0,0 - < 0,2 Kém bền vững 7,98 9,82 10,43 9,20 
0,2 - < 0,4 Hơi bền vững 35,58 33,13 31,29 38,65 
0,4 - < 0,6 Tương đối bền vững 47,24 44,17 47,85 44,17 
0,6 - < 0,8 Khá bền vững 7,36 9,82 9,20 7,36 
>= 0,8 Bền vững 1,84 3,07 1,23 0,61 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020) 

Trong đó nhóm hộ “khá bền vững” chiếm 7,36%; “tương đối bền vững” chiếm 44,17% và “hơi bền vững” 
chiếm 38,65%. Bên cạnh đó, vẫn còn 9,20% số hộ phát triển sản xuất xoài “kém bền vững” và chỉ có 0,61% 
hộ phát triển sản xuất xoài ở mức “bền vững” (Bảng 7 và Hình 3).
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4.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La
4.3.1. Điều kiện tự nhiên, thời tiết và biến đổi khí hậu
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 90,18% ý kiến người trồng đánh giá chất lượng đất đai phù hợp để phát 

triển sản xuất xoài. Tuy nhiên, 90,52% số hộ đánh giá nguồn nước tưới không thuận lợi, 60,12% hộ trồng 
đánh giá địa hình khó khăn. Điều kiện thời tiết, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều khó khăn hơn là những 
tín hiệu tích cực cho người trồng xoài (79,75% số hộ bị ảnh hưởng tiêu cực) (Bảng 8).

4.3.2. Nguồn lực hộ và công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong phát triển sản xuất xoài bền 
vững

Nguồn lực của hộ (vật chất, lao động,…) quyết định khả năng phát triển sản xuất xoài bền vững. Đặc biệt, 
để kịp thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến phù hợp vào sản xuất thì trình độ lao động phải 
được đào tạo bài bản, chuyên môn hoá (Bảng 9).

4.3.3. Chất lượng giống và nguồn vật tư đầu vào
Giống xoài và các vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có vai trò quyết định phát triển sản 

xuất xoài của hộ (95,71% tổng số ý kiến). Hiện nay, hộ dân chủ yếu sử dụng kinh nghiệm sản xuất của mình 
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Bảng 5: Hệ số nhất quán của các tiêu chí kinh tế đối với phát triển sản xuất xoài bền vững 

Loại hộ Tiêu chí Số chỉ tiêu λmax CI RI(*) CR=CI/RI

Nhóm hộ có diện tích  
xoài kiến thiết 

Kinh tế 7 7,494 0,082 1,32 0,062
Xã hội 6 6,556 0,111 1,24 0,090
Môi trường 6 6,313 0,063 1,24 0,051

Nhóm hộ có diện tích  
xoài kinh doanh 

Kinh tế 7 7,521 0,087 1,32 0,066
Xã hội 6 6,256 0,051 1,24 0,041
Môi trường 6 6,149 0,030 1,24 0,024

Chung 
Kinh tế 7 7,621 0,104 1,32 0,078
Xã hội 6 6,354 0,071 1,24 0,057
Môi trường 6 6,185 0,037 1,24 0,030

 (*) Chỉ số RI được tra từ bảng quan hệ chỉ số (Random Index) của Saaty (2008). 
 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.2.2. Chỉ số thành phần và chỉ số chung trong phát triển sản xuất xoài bền vững 
Kết quả phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La cho thấy, tiêu chí kinh tế có chỉ số cao 
nhất (đạt bình quân 0,485/1), tiếp đến là các tiêu chí xã hội (0,440) và môi trường (0,439). Phát triển sản 
xuất xoài bền vững ở nhóm hộ có diện tích xoài kinh doanh cao hơn nhóm hộ có diện tích xoài kiến thiết 
(Bảng 6). 
 

Bảng 6: Chỉ số đo lường phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 
Nhóm hộ Yếu tố kinh tế Yếu tố xã hội Yếu tố môi trường Chỉ số chung 

Kiến thiết 0,436 0,408 0,406 0,416 
Kinh doanh 0,499 0,484 0,454 0,479 
Chung 0,485 0,440 0,439 0,454 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020). 
 
Theo thang đo chỉ số phát triển bền vững được đề xuất bởi Nguyễn Minh Thu (2013) thì mức độ phát triển 
sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La ở mức “tương đối bền vững.  
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Bảng 7: Tỷ lệ hộ phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ số PTBV Mức độ 
% hộ phát triển sản xuất xoài bền vững 

Tiêu chí 
kinh tế 

Tiêu chí xã 
hội 

Tiêu chí môi 
trường 

Chung 

0,0 - < 0,2 Kém bền vững 7,98 9,82 10,43 9,20 
0,2 - < 0,4 Hơi bền vững 35,58 33,13 31,29 38,65 
0,4 - < 0,6 Tương đối bền vững 47,24 44,17 47,85 44,17 
0,6 - < 0,8 Khá bền vững 7,36 9,82 9,20 7,36 
>= 0,8 Bền vững 1,84 3,07 1,23 0,61 

  Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020). 
 
Kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ hộ trồng xoài có mức độ phát triển bền vững từ 0,2 trở lên chiếm 90,80%. 
Trong đó nhóm hộ “khá bền vững” chiếm 7,36%; “tương đối bền vững” chiếm 44,17% và “hơi bền vững” 
chiếm 38,65%. Bên cạnh đó, vẫn còn 9,20% số hộ phát triển sản xuất xoài “kém bền vững” và chỉ có 0,61% 
hộ phát triển sản xuất xoài ở mức “bền vững” (Bảng 7 và Hình 3). 
 

Hình 3: Tỷ lệ phát triển sản xuất xoài trên địa bàn tỉnh Sơn La theo mức độ phát triển bền vững

 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020). 
 
4.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 
4.3.1. Điều kiện tự nhiên, thời tiết và biến đổi khí hậu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 90,18% ý kiến người trồng đánh giá chất lượng đất đai phù hợp để 
phát triển sản xuất xoài. Tuy nhiên, 90,52% số hộ đánh giá nguồn nước tưới không thuận lợi, 60,12% hộ 
trồng đánh giá địa hình khó khăn. Điều kiện thời tiết, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều khó khăn hơn là 
những tín hiệu tích cực cho người trồng xoài (79,75% số hộ bị ảnh hưởng tiêu cực) (Bảng 8). 

Bảng 8: Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thời tiết và biến đổi khí hậu đến phát triển sản xuất 
xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ tiêu ĐVT 
Loại hộ phát triển sản xuất xoài bền 

vững 

9.20

38.65
44.17

7.36
0.61
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12 
 

Bảng 7: Tỷ lệ hộ phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ số PTBV Mức độ 
% hộ phát triển sản xuất xoài bền vững 

Tiêu chí 
kinh tế 

Tiêu chí xã 
hội 

Tiêu chí môi 
trường 

Chung 

0,0 - < 0,2 Kém bền vững 7,98 9,82 10,43 9,20 
0,2 - < 0,4 Hơi bền vững 35,58 33,13 31,29 38,65 
0,4 - < 0,6 Tương đối bền vững 47,24 44,17 47,85 44,17 
0,6 - < 0,8 Khá bền vững 7,36 9,82 9,20 7,36 
>= 0,8 Bền vững 1,84 3,07 1,23 0,61 

  Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020). 
 
Kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ hộ trồng xoài có mức độ phát triển bền vững từ 0,2 trở lên chiếm 90,80%. 
Trong đó nhóm hộ “khá bền vững” chiếm 7,36%; “tương đối bền vững” chiếm 44,17% và “hơi bền vững” 
chiếm 38,65%. Bên cạnh đó, vẫn còn 9,20% số hộ phát triển sản xuất xoài “kém bền vững” và chỉ có 0,61% 
hộ phát triển sản xuất xoài ở mức “bền vững” (Bảng 7 và Hình 3). 
 

Hình 3: Tỷ lệ phát triển sản xuất xoài trên địa bàn tỉnh Sơn La theo mức độ phát triển bền vững

 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020). 
 
4.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 
4.3.1. Điều kiện tự nhiên, thời tiết và biến đổi khí hậu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 90,18% ý kiến người trồng đánh giá chất lượng đất đai phù hợp để 
phát triển sản xuất xoài. Tuy nhiên, 90,52% số hộ đánh giá nguồn nước tưới không thuận lợi, 60,12% hộ 
trồng đánh giá địa hình khó khăn. Điều kiện thời tiết, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều khó khăn hơn là 
những tín hiệu tích cực cho người trồng xoài (79,75% số hộ bị ảnh hưởng tiêu cực) (Bảng 8). 

Bảng 8: Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thời tiết và biến đổi khí hậu đến phát triển sản xuất 
xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ tiêu ĐVT 
Loại hộ phát triển sản xuất xoài bền 

vững 

9.20

38.65
44.17

7.36
0.61

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Kém bền vững Hơi bền vững Tương đối bền vững Khá bền vững Bền vững

0 - < 0.2 0.2 - < 0.4 0.4 - < 0.6 0.6 - < 0.8 >= 0.8
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Bảng 8: Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thời tiết và biến đổi khí hậu 

đến phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ tiêu ĐVT 

Loại hộ phát triển sản xuất xoài bền vững 
Kém 
bền 

vững 

Hơi 
bền 

vững 

Tương 
đối bền 
vững 

Khá 
bền 

vững 

Bền 
vững 

1. Đất đai Thang đo(*) 2,15 3,08 3,11 3,75 4,00 
2. Số thửa trồng xoài của hộ Thửa 3,28 3,12 2,15 2,00 2,00 
5. Ảnh hưởng của thời tiết xấu  Tần suất(**) 4,45 4,03 4,15 4,23 4,02 
6. Diện tích thiệt hại do thời tiết, biến đổi khí 
hậu 

Thang đo(***) 3,55 3,02 2,16 1,18 1,00 

(*) 1= Rất không tốt; 5= Rất tốt 
(**) 1= Rất không thường xuyên; 5= Rất thường xuyên 
(***)Tỷ lệ thiệt hại/diện tích thu hoạch: 1=0-15%, 2=15-30%, 3=30-50%, 4=50-75%, 5= trên 75%. 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.3.2. Nguồn lực hộ và công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong phát triển sản xuất xoài bền 
vững 
Nguồn lực của hộ (vật chất, lao động,…) quyết định khả năng phát triển sản xuất xoài bền vững. Đặc biệt, 
để kịp thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến phù hợp vào sản xuất thì trình độ lao động phải 
được đào tạo bài bản, chuyên môn hoá (Bảng 9). 
 

Bảng 9: Ảnh hưởng nguồn lực của hộ đến phát triển 
 sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ tiêu ĐVT 

Loại hộ phát triển sản xuất xoài bền vững 
Kém 
bền 

vững 

Hơi 
bền 

vững 

Tương 
đối bền 
vững 

Khá 
bền 

vững 

Bền 
vững 

1. Lao động của hộ Người/hộ 2,78 2,85 2,88 2,86 3,00 
2. Chi phí sản xuất/ha/năm Triệu VND 34,87 36,39 35,77 37,29 34,22 
3. Tỷ lệ chủ hộ là người dân tộc thiểu số % 86,67 84,13 76,39 66,67 100,00 
4. Tỷ lệ cơ giới hoá % 16,17 35,25 40,26 66,37 85,00 
5. Vốn vay PTSX xoài Thang đo(*) 3,15 3,55 2,56 2,68 2,55 
6. Tham gia tập huấn Lần/năm 0,83 0,95 2,16 3,58 5,00 
7. Áp dụng sau tập huấn Thang đo(**) 2,45 2,56 3,58 4,00 4,50 
(*) 1= Không vay; 5 = Vay hoàn toàn 
(**) 1 = Không áp dụng; 5 = Áp dụng hoàn toàn 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.3.3. Chất lượng giống và nguồn vật tư đầu vào 
Giống xoài và các vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có vai trò quyết định phát triển sản 
xuất xoài của hộ (95,71% tổng số ý kiến). Hiện nay, hộ dân chủ yếu sử dụng kinh nghiệm sản xuất của 
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Bảng 8: Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thời tiết và biến đổi khí hậu 

đến phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ tiêu ĐVT 

Loại hộ phát triển sản xuất xoài bền vững 
Kém 
bền 

vững 

Hơi 
bền 

vững 

Tương 
đối bền 
vững 

Khá 
bền 

vững 

Bền 
vững 

1. Đất đai Thang đo(*) 2,15 3,08 3,11 3,75 4,00 
2. Số thửa trồng xoài của hộ Thửa 3,28 3,12 2,15 2,00 2,00 
5. Ảnh hưởng của thời tiết xấu  Tần suất(**) 4,45 4,03 4,15 4,23 4,02 
6. Diện tích thiệt hại do thời tiết, biến đổi khí 
hậu 

Thang đo(***) 3,55 3,02 2,16 1,18 1,00 

(*) 1= Rất không tốt; 5= Rất tốt 
(**) 1= Rất không thường xuyên; 5= Rất thường xuyên 
(***)Tỷ lệ thiệt hại/diện tích thu hoạch: 1=0-15%, 2=15-30%, 3=30-50%, 4=50-75%, 5= trên 75%. 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.3.2. Nguồn lực hộ và công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong phát triển sản xuất xoài bền 
vững 
Nguồn lực của hộ (vật chất, lao động,…) quyết định khả năng phát triển sản xuất xoài bền vững. Đặc biệt, 
để kịp thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến phù hợp vào sản xuất thì trình độ lao động phải 
được đào tạo bài bản, chuyên môn hoá (Bảng 9). 
 

Bảng 9: Ảnh hưởng nguồn lực của hộ đến phát triển 
 sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Chỉ tiêu ĐVT 

Loại hộ phát triển sản xuất xoài bền vững 
Kém 
bền 

vững 

Hơi 
bền 

vững 

Tương 
đối bền 
vững 

Khá 
bền 

vững 

Bền 
vững 

1. Lao động của hộ Người/hộ 2,78 2,85 2,88 2,86 3,00 
2. Chi phí sản xuất/ha/năm Triệu VND 34,87 36,39 35,77 37,29 34,22 
3. Tỷ lệ chủ hộ là người dân tộc thiểu số % 86,67 84,13 76,39 66,67 100,00 
4. Tỷ lệ cơ giới hoá % 16,17 35,25 40,26 66,37 85,00 
5. Vốn vay PTSX xoài Thang đo(*) 3,15 3,55 2,56 2,68 2,55 
6. Tham gia tập huấn Lần/năm 0,83 0,95 2,16 3,58 5,00 
7. Áp dụng sau tập huấn Thang đo(**) 2,45 2,56 3,58 4,00 4,50 
(*) 1= Không vay; 5 = Vay hoàn toàn 
(**) 1 = Không áp dụng; 5 = Áp dụng hoàn toàn 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.3.3. Chất lượng giống và nguồn vật tư đầu vào 
Giống xoài và các vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có vai trò quyết định phát triển sản 
xuất xoài của hộ (95,71% tổng số ý kiến). Hiện nay, hộ dân chủ yếu sử dụng kinh nghiệm sản xuất của 
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mình và tham khảo các hộ, đơn vị khác trong lựa chọn giống để trồng (96,93%). Kết hợp đánh giá cảm 
quan, quan sát về giống, vật tư để quyết định mua (93,25%). Bên cạnh đó, người dân chưa nắm rõ được 
chủng loại và thành phần dinh dưỡng của từng loại phân bón phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của cây 
trồng (Hình 4). 
 

Hình 4: Nhận thức về vai trò của giống, vật tư đầu vào trong phát triển sản xuất xoài bền vững 

 
Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
 
4.3.4. Năng lực tiếp cận thị trường và thị trường tiêu thụ sản phẩm 
Hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm xoài ở trong và ngoài nước đang dần được mở rộng, song lại mang 
tính tự phát. Trong khi thị trường ngày càng đòi hỏi sản phẩm trái cây phải có mẫu mã, chất lượng cao, phù 
hợp với các quy chuẩn của mỗi thị trường (Bảng 10).  
Bảng 10: Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm xoài của tỉnh Sơn La 

Nội dung Hệ quả 
1. Yếu tố chủ quan 
 - Trình độ sản xuất không đồng đều   - Chất lượng, chủng loại trái cây bị pha trộn 
 - Quy trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm 
sơ sài, thiếu chặt chẽ 

 - Sản phẩm bị tổn thương, bị trả lại 

 - Thiếu kiến thức thông tin thị trường, quy định thị 
trường quốc tế  

 - Người trồng bị ép giá, phân cấp sản phẩm 

 - Sản phẩm chưa có truy suất nguồn gốc  - Sản phẩm không thể xuất khẩu chính ngạch 
 - Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại Trung Quốc 

 - Lệ thuộc, chi phối độc quyền, ép giá… 
 - Xuất khẩu tiểu ngạch 
 - Sản phẩm chế biến từ quả ít đa dạng  - Thách thức tiêu thụ quả tươi,  
 - Liên kết lỏng lẻo giữa các tác nhân  - Phá vỡ hợp đồng, thiệt hại kinh tế, mất uy tín 
2. Yếu tố khách quan 

96.93
84.05

93.25 95.71

4.29
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87.12
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Quan sát/
Đánh giá

Quan trọng Không biết Lãi suất vay 
cao

Thời hạn 
vay ngắn

Tài sản thế 
chấp thấp

1. Nhận thức về chất lượng giống, vật 
tư đầu vào

2. Vai trò của giống, vật 
tư đầu vào

3. Khó khăn tiếp cận vốn vay ngân 
hàng

%
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và tham khảo các hộ, đơn vị khác trong lựa chọn giống để trồng (96,93%). Kết hợp đánh giá cảm quan, quan 
sát về giống, vật tư để quyết định mua (93,25%). Bên cạnh đó, người dân chưa nắm rõ được chủng loại và 
thành phần dinh dưỡng của từng loại phân bón phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của cây trồng (Hình 4).

4.3.4. Năng lực tiếp cận thị trường và thị trường tiêu thụ sản phẩm
Hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm xoài ở trong và ngoài nước đang dần được mở rộng, song lại mang 

tính tự phát. Trong khi thị trường ngày càng đòi hỏi sản phẩm trái cây phải có mẫu mã, chất lượng cao, phù 
hợp với các quy chuẩn của mỗi thị trường (Bảng 10). 
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Bảng 10: Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm xoài của tỉnh Sơn La 

Nội dung Hệ quả 
1. Yếu tố chủ quan 
 - Trình độ sản xuất không đồng đều   - Chất lượng, chủng loại trái cây bị pha trộn 

 - Quy trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm sơ sài, 
thiếu chặt chẽ 

 - Sản phẩm bị tổn thương, bị trả lại 

 - Thiếu kiến thức thông tin thị trường, quy định thị 
trường quốc tế  

 - Người trồng bị ép giá, phân cấp sản phẩm 

 - Sản phẩm chưa có truy suất nguồn gốc  - Sản phẩm không thể xuất khẩu chính ngạch 
 - Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại Trung Quốc 

 - Lệ thuộc, chi phối độc quyền, ép giá… 
 - Xuất khẩu tiểu ngạch 
 - Sản phẩm chế biến từ quả ít đa dạng  - Thách thức tiêu thụ quả tươi,  
 - Liên kết lỏng lẻo giữa các tác nhân  - Phá vỡ hợp đồng, thiệt hại kinh tế, mất uy tín 
2. Yếu tố khách quan 

 - Địa hình phức tạp, chia cắt, không có sân bay vận tải, 
tàu hoả…  

 - Tăng chi phí vận chuyển, bảo quản và tăng giá thành 
sản phẩm 
 - Giảm chất lượng sản phẩm do va đập, thời gian di 
chuyển 

 - Mùa vụ thu hoạch xoài ngắn, ít rải vụ, dự trữ/bảo quản 
hạn chế 

 - Sản phẩm không đa dạng, sản lượng bị dồn, ứ đọng 
vào chính vụ 

 - Ít doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp  - Giá trị gia tăng giảm; ít chia sẻ, hỗ trợ rủi ro 
 - Xa các cửa khẩu quốc tế, trung tâm thương mại  - Tăng chi phí thời gian và logistic. 
 - Trái cây các quốc gia khác đa dạng, chất lượng tốt hơn  - Khó cạnh tranh sản phẩm và thị trường quốc tế 
- Nhiều thương lái, đối tượng thu mua, thu gom đến địa 
bàn vào mùa vụ 

 - Nhiễu loạn giá bán, thông tin thị trường 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra (2020). 
 
 
4.4. Giải pháp phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La 
4.4.1. Nâng cao chất lượng giống và quản lý giống, vật tư đầu vào 
(1) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, các vườn ươm giống, lưu giống, các chợ 
giống, chợ đầu mối. 
(2) Ưu tiên quan tâm phát triển các giống xoài chủ lực, cây đặc sản có lợi thế tại các địa phương. 
(3) Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật kết hợp với các trung tâm kỹ thuật nông nghiệp xây dựng bộ tiêu 
chuẩn chất lượng giống chi tiết cho từng chủng loại. 
4.4.2. Cải thiện nguồn lực của của hộ 
(1) Nâng cao trình độ sản xuất của người trồng xoài là vấn đề cốt lõi giải quyết nâng cao chất lượng sản 
phẩm tại vườn. Nâng cao năng lực ứng phó, thích ứng với những rủi ro từ thiên nhiên, dịch bệnh và thị 
trường. 

4.4. Giải pháp phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La
4.4.1. Nâng cao chất lượng giống và quản lý giống, vật tư đầu vào
(1) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, các vườn ươm giống, lưu giống, các chợ 

giống, chợ đầu mối.
(2) Ưu tiên quan tâm phát triển các giống xoài chủ lực, cây đặc sản có lợi thế tại các địa phương.
(3) Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật kết hợp với các trung tâm kỹ thuật nông nghiệp xây dựng bộ tiêu 

chuẩn chất lượng giống chi tiết cho từng chủng loại.
4.4.2. Cải thiện nguồn lực của của hộ
(1) Nâng cao trình độ sản xuất của người trồng xoài là vấn đề cốt lõi giải quyết nâng cao chất lượng sản 

phẩm tại vườn. Nâng cao năng lực ứng phó, thích ứng với những rủi ro từ thiên nhiên, dịch bệnh và thị 
trường.

(2) Tập trung tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, kỹ năng, kỹ thuật thu hái, sơ chế, 
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bảo quản cho lao động các doanh nghiệp các HTX. Xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật cụ thể đối với từng thị 
trường/quốc gia cụ thể.

4.4.3. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu
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(2) Tập trung tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, kỹ năng, kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo 
quản cho lao động các doanh nghiệp các HTX. Xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật cụ thể đối với từng thị 
trường/quốc gia cụ thể. 
4.4.3. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu 
 

Bảng 11: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất xoài bền vững 
- Áp dụng kỹ thuật sản xuất xoài trên đất dốc: đường đồng mức, kỹ thuật giữ nước tại chỗ, trồng cỏ thấp bảo vệ đất 
và dinh dưỡng, giữ độ ẩm đất; 
- Sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh bảo vệ đất, nguồn nước; 
- Áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm; rửa sương muối, lưới che mưa đá... (nếu có điều kiện); 
- Áp dụng kỹ thuật ra quả trái vụ, tránh vụ (tránh thời điểm tác động xấu của thiên nhiên, tránh chính vụ ồ ạt sản 
lượng). 
- Trồng cây đúng khoảng cách kỹ thuật, cắt tỉa tán cây phù hợp. 
- Điều chỉnh số lượng trái cây phù hợp với tuổi cây và khả năng khai thác của cây; 
- Đầu tư máy móc, thiết bị trong thu hái, sơ chế sản phẩm trái cây; 
- Thực hiện bao bọc quả để nâng cao phẩm cấp; 
- Tập huấn, thực hành kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm; 
- Tổ chức thu hoạch, sơ chế theo tiêu chuẩn ký kết hợp đồng với đơn vị xuất khẩu. 
- Thường xuyên quan sát, đánh giá thực trạng vườn/trang trại; 
- Có sổ theo dõi ghi chép nhật ký chăm sóc, kiểm tra hàng ngày; 
- Ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá trong chăm sóc, kiểm soát vườn cây. 
- Phát triển các kênh thông tin trực tuyến online để nhận tư vấn từ các nhà khoa học. 
- Đầu tư camera, hoặc thiết bị bay không người lái để kiểm soát, kiểm tra và bảo vệ vùng trồng. 

  Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, (2020). 
 
4.4.4. Phát triển sản xuất xoài an toàn, gắn mã vùng trồng và thương hiệu 
 (1) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất, đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng; sản 
xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, áp dụng quy trình GAP, GlobalGAP. 
 (2) Gắn mã vùng trồng là điều kiện tiên quyết để sản phẩm trái cây có thể xuất khẩu đi quốc tế. Sản 
phẩm cần được đóng gói theo quy chuẩn và có tem, mã vạch truy suất nguồn gốc. 
 (3) Chính quyền cấp tỉnh cần hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý, tem nhãn nhận 
diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm quả. 
4.4.5. Tăng cường liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 

(1) Đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp 
đồng kinh tế. 

(2) Nâng cao sản lượng xoài chế biến. Thay đổi hình thái sản phẩm thông qua chế biến sâu sẽ làm 
tăng giá trị sản phẩm, giảm sức ép tiêu thụ trái cây tươi trong lúc chính vụ. 

(3) Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu trái 
cây hàng năm.  

(4) Phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ quả, nhất là gắn với các khu du lịch, các đô thị, khu dân cư 
lớn.  

4.4.4. Phát triển sản xuất xoài an toàn, gắn mã vùng trồng và thương hiệu
(1) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất, đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng; sản xuất 

theo tiêu chuẩn hữu cơ, áp dụng quy trình GAP, GlobalGAP.
(2) Gắn mã vùng trồng là điều kiện tiên quyết để sản phẩm trái cây có thể xuất khẩu đi quốc tế. Sản phẩm 

cần được đóng gói theo quy chuẩn và có tem, mã vạch truy suất nguồn gốc.
(3) Chính quyền cấp tỉnh cần hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý, tem nhãn nhận diện và 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm quả.
4.4.5. Tăng cường liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
(1) Đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng 

kinh tế.
(2) Nâng cao sản lượng xoài chế biến. Thay đổi hình thái sản phẩm thông qua chế biến sâu sẽ làm tăng 

giá trị sản phẩm, giảm sức ép tiêu thụ trái cây tươi trong lúc chính vụ.
(3) Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu trái cây 

hàng năm. 
(4) Phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ quả, nhất là gắn với các khu du lịch, các đô thị, khu dân cư lớn. 
4.4.6. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, hoạt động dịch vụ hỗ trợ
(1) Đầu tư làm mới, cải tạo hệ thống giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã. 
(2) Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống cơ sở hạ tầng nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là chọn, tạo, 

sản xuất giống.
(3) Đầu tư các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản, chế biến quả đảm bảo tiêu chuẩn.
(4) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý của tỉnh với các tỉnh lân cận, cơ quan chuyên môn khoa 

học, trung ương để quản lý chất lượng quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
(5) Phát triển hệ thống logistic tại chỗ: kho bãi; dây truyền sơ chế, chế biến; xe tải, container đông lạnh;….
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5. Kết luận
Xoài là cây ăn quả chủ lực của tỉnh Sơn La với diện tích phát triển gần 20.000 ha (năm 2020) và sản lượng 

đạt gần 55.000 tấn, giá trị sản xuất đạt gần 150 triệu VNĐ trên 1 ha. Tỉnh Sơn La phát triển sản xuất xoài 
mạnh mẽ trong 5 năm gần đây (diện tích tăng bình quân 38,63% và sản lượng tăng bình quân 37,54%/năm). 
Phát triển sản xuất xoài tập trung, theo hướng hàng hoá, thực hiện các quy chuẩn sản xuất an toàn, ứng dụng 
công nghệ cao (VietGAP, hữu cơ, an toàn thực phẩm, mã vùng trồng).

Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất xoài bền vững tại các hộ trồng cho thấy, quy mô sản xuất của hộ 
còn rất nhỏ (bình quân chỉ đạt 1,51 ha/hộ), hoạt động liên kết giữa các hộ sản xuất với doanh nghiệp, nhà 
máy chế biến còn thiếu chặt chẽ,… Phát triển sản xuất xoài bền vững của nhóm hộ có diện tích xoài kinh 
doanh cao hơn so với nhóm hộ có diện tích xoài kiến thiết (0,479 điểm so với 0,416 điểm); Phát triển bền 
vững nhóm chỉ tiêu kinh tế cao hơn so với nhóm chỉ tiêu về xã hội và môi trường. 

Thực trạng phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt chủ yếu ở mức “tương đối bền 
vững” (0,454/1,0 điểm) do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau như: điều kiện tự nhiên, nhóm các yếu 
tố kinh tế - xã hội – môi trường và tác động từ những yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu và các rủi ro 
khác. Từ đó nhóm giải pháp nhằm phát triển sản xuất xoài bền vững tại tỉnh Sơn La như (i) các nhóm giải 
pháp về kinh tế (giống, vật tư đầu vào; áp dụng khoa học kỹ thuật; mã vùng trồng, vùng an toàn; liên kết 
theo chuỗi giá trị; thị trường tiêu thụ); (ii) nhóm yếu tố về xã hội (lao động, tập huấn, tham gia hợp tác xã) 
và (iii) nhóm yếu tố về môi trường (sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; bảo vệ môi trường;…) cùng 
sự hỗ trợ của các chính sách trong phát triển sản xuất xoài bền vững của trung ương và địa phương sẽ là điều 
kiện cần và đủ phát triển sản xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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